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DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH CỦA SHB
(Đến ngày 31/12/2024)

STT
TÊN CÁC ĐƠN VỊ 
TRỰC THUỘC NGÂN 
HÀNG

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX

Hội sở Số 77 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - 
TP. Hà Nội (024) 3942 3388 (024) 3941 0944

Trung tâm kinh doanh 
(Hội sở)

Số 77 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - 
TP. Hà Nội (024) 3942 3388 (024) 3941 0944

1 Chi nhánh Hà Nội Số 49 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận 
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (024) 6256 3666 (024) 6256 3616

2 Chi nhánh Thăng Long Số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, TP. Hà Nội (024) 6276 9189 (024) 6279 6167

3 Chi nhánh Ba Đình Số 21 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 
Ba Đình, TP. Hà Nội (024) 3846 0135 (024) 3726 3595

4 Chi nhánh Thủ Đô Số 33 Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (024) 3928 9175 (024) 3928 9262

5 Chi nhánh Đông Đô
Tầng 1,2,3 tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, phường 
Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

(024) 3943 2958 (024) 3943 2436

6 Chi nhánh Hoàn Kiếm Số 40 phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, 
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (024) 3825 8926 (024) 3825 8745

7 Chi nhánh Tây Hà Nội
Căn dịch vụ số 101, Lô C, Khu D5, Nguyễn 
Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu 
Giấy, TP. Hà Nội

(024) 6269 0 530 (024) 6269 0531

8 Chi nhánh Hà Thành Số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (024) 3755 2510 (024) 3756 3120

9 Chi nhánh Vạn Phúc 355 - 357 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, 
Quận Ba Đình, TP Hà Nội (024) 3726 2025 (024) 3726 2236

10 Chi nhánh Hàn Thuyên Số 11 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (024) 3624 8028 (024) 3624 8029

11 Chi nhánh Kinh Đô
Tầng 1, Tòa nhà 17T1, Khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

(024) 6281 5158 (024) 6281 5159

12 Chi nhánh Hà Đông Số 16-18, đường Nguyễn Khuyến, Phường 
Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội. (024) 3351 6688 (024) 3354 6513

13 Chi nhánh Lào Cai Phố Lý Công Uẩn, ngã 6, phường Kim Tân, 
TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai (0214) 3899 696 (0214) 3899 695

14 Chi nhánh Lạng Sơn Số 115 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (0205) 3898 222 (0205) 3898 212

15 Chi nhánh Vĩnh Phúc Số 361 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, 
TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (0211) 3710 145 (0211) 3710 146

16 Chi nhánh Bắc Ninh
Tầng 1-2 Toà nhà Viglacera, Ngã 6, Phường 
Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

(0222) 3874 636 (0222) 3874 959
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17 Chi nhánh Kinh Bắc Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (0222) 3743 036 (0222) 3742 444

18 Chi nhánh SHB      
Hưng Yên

Số 1-3 đường Nguyễn Bình, phường Bần 
Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

(0221) 3742 688 (0221) 3742 886

19 Chi nhánh Quảng Ninh
Số 18, Đường 25/4, Phường Bạch Đằng, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam

(0203) 3723 855 (0203) 3723 866

20 Chi nhánh Hải Phòng
Tòa nhà DG Tower, số 15 Trần Phú, phường 
Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phong, 
Việt Nam

(0225) 3652 668 (0225) 3652 669

21 Chi nhánh Thanh Hóa
Trung tâm thương mại Thanh Hóa số 27 – 
29 Đường Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành 
Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

(0237) 3855 111 (0237) 3752 555

22 Chi nhánh Nghệ An
Chung cư Tecco Tower số 215 đường Lê Lợi, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ 
An

(0238) 3560 388 (0238) 3560 399

23 Chi nhánh Huế Số 28 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh 
Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (0234) 3966 688 (0234) 3944  666

24 Chi nhánh SHB          
Đà Nẵng

Số 6 Nguyễn Văn Linh, phường Nam 
Dương, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (0236) 3584 599 (0236) 3655 399

25 Chi nhánh Quảng Nam Số 409 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, 
Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. (0235) 3815 888 (0235) 3815 777

26 Chi nhánh Khánh Hòa
Số 175 -177 đường Thống Nhất, phường 
Phương Sài, thành phố Nhà Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

(0258) 3828 777 (0258) 3828 766

27 Chi nhánh Lâm Đồng 135-145  Phan Đình Phùng, phường 2, TP. 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (0263) 3512 251 (0263) 3512 000

28 Chi nhánh Gia Lai Số 87 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng, 
thành phố TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai (0269) 3828 333 (0269) 3828 499

29 Chi nhánh Thành phố 
Hồ Chí Minh

Số 41-43-45 Pasteur, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, TP. HCM. (028) 3821 1112 (028) 3823 0204

30 Chi nhánh Sài Gòn Lô H3, Đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 
4, TP.Hồ Chí Minh (028) 3943 4 224 (028) 3943 4299

31 Chi nhánh Phú Nhuận Số 127 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí Minh (028) 3997 1122 (028) 3997 1133

32 Chi nhánh Bình Dương Số 481, khu 01, phường Phú Cường, TP. Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. (0274) 3834 101 (0274) 3834 100

33 Chi nhánh Đồng Nai
Số 10-11, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 8, 
phường Tân Phong, TP. Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai

(0251) 8871 666 (0251) 8871 670

34 Chi nhánh Vũng Tàu
12G3 Khu Trung Tâm Thương mại, đường 
Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(0254) 3577 676 (0254) 3577 686

35 Chi nhánh Bình Phước Số 147 đường Hùng Vương, phường Tân 
Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (0271) 3838 123 (0271) 3838 126
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36 Chi nhánh Long An Số 135 – 137, đường Hùng Vương, Phường 
2, Tp Tân An, tỉnh Long An (0272) 3567 567 (0272) 3567 667

37 Chi nhánh Cần Thơ Số 16 - 18, Đại lộ Hòa Bình, Phường Tân 
An, Ninh Kiều, Cần Thơ (0292) 3838 389 (0292) 3839 987

38 Chi nhánh Kiên Giang Lô C10 – 50 + 51 đường 3/2, phường Vĩnh 
Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (0297) 3947 303 (0297) 3947 313

39 Chi nhánh An Giang Số 1293 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Bình, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang (0296) 3940 309 (0296) 3941 969

40
Ngân hàng TNHH 
MTV Sài Gòn – Hà Nội 
Campuchia

Số 107, đại lộ Norodom, phường Boeng 
Reang, quận Don Penh, Phnom Penh, 
Cambodia

+855 23 221 900 +855 23 224 151

41 Ngân hàng TNHH Sài 
Gòn – Hà Nội Lào

Tổ 01 đường Lanexang, bản Hatsady, Huyện 
Chanthabuly, Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào.

+856 21 96 8888 +856 21 96 88 99

42 Chi nhánh Thái Bình
Tòa nhà Viettel Thái Bình, Số 431 phố Trần 
Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

(0227) 6278 555 (0227) 6252 626

43 Chi nhánh Sóc Trăng Số 2 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (0299) 3819 888 (0299) 3819 666

44 Chi nhánh Ninh Bình
Số 55 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình

(0229) 3888 542 (0229) 3888 543

45 Chi nhánh Tuyên 
Quang

Số 138 đường Nguyễn Trãi, tổ 14, phường 
Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang

(0207) 3827 579 (0207) 3827 588

46 Chi nhánh Thái Nguyên

Trung tâm thương mại Chợ Minh Cầu, số 
2, Đường Minh Cầu, Phường Phan Đình 
Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên.

(0208) 3655 588 (0208) 3756 866

47 Chi nhánh Tiền Giang Số 224A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. (0273) 3877 789 (0273) 3877 669

48 Chi nhánh Đồng Tháp Số 168-170 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. (0277) 353 4488 (0277) 353 8788

49 Chi nhánh Cà Mau Số 132A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 
8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (0290) 3582 592 (0290) 3582 593

50 Chi nhánh Quảng Ngãi
Số 252-254-256 Đường Hùng Vương, 
phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi

(0255) 3739 777 (0255) 3739 775

51 Chi nhánh Hà Nam
PG1 – 05, PG1 – 06 Vincom Shophouse Phủ 
Lý, Đường Biên Hòa, Phường Minh Khai, 
Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

(0226) 2460 909 (0226) 2460 011

52 Chi nhánh Hà Tĩnh Số 52 Phan Đình Phùng, Phường Nam Hà, 
TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh (0239) 3737 666 (0239) 3668 877

53 Chi nhánh Bình Định 85 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định (0256) 3636 688

54 Chi nhánh Đắk Lắk Số 90A Trần Phú, phường Thành Công, Tp 
Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (0262) 3697 979 (0262) 3576 879
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55 Chi nhánh Tây Ninh
Số 409 đường 30 tháng 04, khu phố 1, 
phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh.

(0276) 3898 999 (0276) 3898 988

56 Chi nhánh Sơn La Số 02A, đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, 
thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La (0212) 3856 666 (0212) 3830 888

57 Chi nhánh Nam Định

Số CL14 - 24,25,26 Khu đô thị Dệt may Nam 
Định, đường Trần Phú, Phường Trần Đăng 
Ninh, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

(0228) 3898 999 (0228) 3898 998

58 Chi nhánh Hải Dương Số 1 đường Thống Nhất, Phường Lê Thanh 
Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (0220) 3830 688 (0220) 3860 979

59 Chi nhánh Bình Thuận Số 211-213-215 Võ Văn Kiệt, Phường Phú 
Thủy, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận (0252) 3523 888 (0252) 3523 999

60 Chi nhánh Vĩnh Long

PG 01-05, PG 01-06 khu nhà phố Shophouse 
Vincom Vĩnh Long, đường Phạm Thái 
Bường, phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

(0270) 3888 383

61 CN Bến Tre
Tầng 1 và 2 Tòa nhà TTC Plaza Bến Tre, 8/2 
Trần Quốc Tuấn, Phường 4, Thành phố Bến 
Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

(0275) 3646 666

62 CN Quảng Trị Số 112A Quốc lộ 9, Khu phố 7, Phường 1, 
TP Đông Hà Quảng Trị (0233) 3639 999

63 CN Quảng Bình Số 118A Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, 
TP. Đồng Hới, Quảng Bình; (0232) 3939 939

64 CN Bắc Giang Số 1B, đường Hùng Vương, P. Hoàng Văn 
Thụ, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang (0204) 3755 555

65 CN Phú Thọ Số 1606A đường Hùng Vương, Phường Gia 
Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (0210) 3816 888
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